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Tiếng anh chuyên ngành

 2 

23-24

01

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2354801024224 AnHuỳnh Phúc 27/11/2006 5 5.0 5.0 2.0 3.2 1

2354801024225 AnNguyễn Hoài 21/04/2008 5 5.0 6.0 7.5 6.7 2

2354801024226 BìnhLa An 08/03/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2354801024227 DuyTrần Lê 16/02/2008 8 6.0 7.0 7.0 6.9 4

2354801024228 DuyTrần Thanh 28/03/2008 6 6.0 7.0 7.0 6.8 5

2354801024229 ĐạtLê Tấn 01/02/2008 5 8.0 6.0 9.5 8.3 6

2354801024230 HảiLương Thanh 05/10/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7

2354801024231 HoàngNguyễn Duy 24/11/2008 5 5.0 5.0 6.5 5.9 8

2354801024232 HoàngVõ Huy 25/11/2008 5 5.0 6.0 7.8 6.8 9

2354801024233 HuyTrương Hoàng Nhật 29/07/2007 5 5.0 6.0 4.0 4.6 10

2354801024234 KhaNguyễn 25/10/2008 5 5.0 5.0 4.5 4.7 11

2354801024235 KhangTăng Hoàng Bảo 31/05/2008 5 6.0 9.0 9.8 8.7 12

2354801024236 KhanhLê Hoàng 08/06/2008 5 5.0 5.0 4.0 4.4 13

2354801024237 KhoaĐặng Ngọc Đăng 12/01/2008 7 5.0 6.0 9.8 8.2 14

2354801024238 KhoaNguyễn Anh 25/11/2008 5 5.0 5.0 8.3 7.0 15

2354801024239 KiênNguyễn Trung 24/05/2008 6 6.0 4.0 6.8 6.2 16

2354801024240 LongHồ Triệu 05/08/2008 6 5.0 5.0 7.0 6.3 17

2354801024241 LongHuỳnh Kim 27/10/2008 6 5.0 6.0 8.5 7.3 18

2354801024242 LongLê Minh 24/01/2008 6 6.0 5.0 7.3 6.6 19

2354801024243 LượngBùi Hữu 01/01/2008 5 5.0 5.0 4.0 4.4 20

2354801024244 NamNguyễn Thành 06/09/2008 6 5.0 5.0 7.8 6.8 21

2354801024245 NgọcPhạm Dương Hoài 16/02/2008 6 6.0 6.0 8.5 7.5 22

2354801024246 NguyênNguyễn Thành 02/08/2008 6 5.0 5.0 9.0 7.5 23

2354801024247 NhảNguyễn Thanh 27/04/2008 5 5.0 5.0 0.0 2.0 24

2354801024248 PhátDương Thành 16/11/2008 6 5.0 7.0 6.5 6.3 25

2354801024249 PhátNguyễn Tiến 01/10/2008 6 5.0 5.0 7.0 6.3 26

2354801024250 PhongLê Hoài 12/10/2008 5 5.0 6.0 6.3 5.9 27

2354801024251 PhúcNguyễn Hoài 10/07/2008 5 5.0 5.0 7.8 6.7 28

2354801024252 PhúcNguyễn Thiên 23/09/2008 5 5.0 6.0 8.8 7.4 29

2354801024253 PhúcTrần Trọng 15/02/2008 5 5.0 5.0 4.0 4.4 30

2354801024254 PhúcVõ Hoàng 25/06/2008 5 5.0 5.0 4.0 4.4 31

2354801024255 QuânNguyễn Nhật Trung 31/01/2008 6 5.0 5.0 0.0 2.1 32

2354801024256 SơnVõ Kim 02/04/2008 5 6.0 7.0 8.0 7.3 33

2354801024257 TháiĐặng Quốc 16/05/2007 6 6.0 5.0 6.5 6.1 34

2354801024258 ViệtHuỳnh Quốc 30/04/2008 6 6.0 5.0 6.8 6.3 35
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Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 28  1  2024 

Giáo viên giảng dạy

Nguỹen Thị Khánh Nhi
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